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I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 

          1. Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám 

cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới.       

         1.  Các bước : 

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời phần hè phố chuẩn bị đầy 

đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ 

sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ viết 

phiếu hướng dẫn cho công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp đủ 

điều kiện, đúng quy định thì ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

 

 2.  Hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để 

tổ chức đám cưới (theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Hải Dương). 

- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử 

dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố (theo mẫu Phụ lục 4 kèm theo Quyết 

định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Hải Dương). 

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời một 

phần lòng đường, hè phố để tổ chức đám cưới. 

  3. Căn cứ pháp lý :  

- Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dương về việc ban hành quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố 

ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

 4.Yêu cầu: 

Vị trí sử dụng tạm thời phải nằm trong danh mục các khu vực. tuyến đường có 

vị trí, địa điểm đủ điều kiện được sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố đã 

được UBND cấp huyện phê duyệt 

http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/uploads/stnmt_1_pl.docx


 

2. Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới 

và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới  

 

  
  1. Các bước 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn sử dụng tạm thời phần hè phố chuẩn bị 

đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ 

sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ viết 

phiếu hướng dẫn cho công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp đủ 

điều kiện, đúng quy định thì ghi phiếu hẹn trả kết quả. 

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

          2 . Hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè 

phố (theo mẫu Phụ lục 3 kèm theo Quy định này). 

+ Giấy phép cũ (bản chính). 

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời 

phần lòng đường, hè phố của tổ chức, cá nhân (không kèm bản vẽ) theo Phụ lục 3 kèm 

theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Hải Dương. 

3. Căn cứ pháp lý :  

 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dương về việc ban hành quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố 

ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

 4. Yêu cầu:  

Không 
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II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

 

       1. Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương 

tiện chưa khai thác  

1. các bước:  

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký phương tiện thuỷ nội địa gửi 01 bộ hồ 

sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhâṇ hồ sơ, kiểm tra thành phần 

của hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì 

trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

 Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, 

nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. 

Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

- Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (phí) và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

           2 . Hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 2 - 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT; 

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 

tiện ở trạng thái nổi; 

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải 

nộp lệ phí trước bạ; 

http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/uploads/tnmt_2.docx


+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại 

Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

- Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện 

kiểm tra: 

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn 

hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; 

+ Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật 

đối với phương tiện được nhập khẩu; 

+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối 

với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; 

+ Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với 

tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với 

cá nhân nước ngoài; 

+ Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính 

đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú 

của bên thuê. 

- Trường hợp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục 

hồi phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật khi thực hiện đăng 

ký không phải xuất trình giấy tờ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp 

đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 2 - 

Phụ lục I; 

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại 

Mẫu số 3 - Phụ lục I  

    3.  Căn cứ pháp lý : 

 -Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày ngày 19/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/uploads/stnmt_3_dk.docx


     4. Yêu cầu:  Không quy định 

 2.Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang 

khai thác trên đường thủy nội địa (dành cho cấp huyện) 

1. các bước:  

+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký phương tiện thuỷ nội địa gửi 01 bộ hồ 

sơ qua đường bưu chính, nộp trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác đến Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn. 

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhâṇ hồ sơ, kiểm tra thành phần 

của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, 

nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương 

tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

+ Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (phí) và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

         2.  Hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 4 - 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT; 

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 

tiện ở trạng thái nổi; 

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải 

nộp lệ phí trước bạ; 



+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại 

Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

+ Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương 

tiện kiểm tra: 

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn 

hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; 

+ Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính 

đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú 

của bên thuê. 

- Đối với phương tiện đang khai thác trước ngày 01/01/2005, thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT. 

+ Đối với phương tiện được đóng mới trong nước sau ngày 01/01/2005, ngoài 

việc thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT, chủ phương tiện phải xuất trình thêm bản chính của hợp đồng mua bán 

phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện 

đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra, trừ trường hợp chủ phương tiện 

là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện được phép hoạt động 

theo quy định của pháp luật. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 4 - 

Phụ lục I; 

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I. 

     3.  Căn cứ pháp lý : 

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày ngày 19/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

   4. Yêu cầu:  

Không quy định  
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3. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng 

ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (dành cho cấp xã)  

1. các bước:   

+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ 

thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn. 

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhâṇ hồ sơ, kiểm tra thành phần 

của hồ sơ. Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau: 

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, 

nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương 

tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

+Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (phí) và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

  2.  Hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 5 - 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT; 

+ Giấy chứng nhận xóa đăng ký của cơ quan đăng ký phương tiện trước đó 

(bản chính) đối với phương tiện là tàu biển; 

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 

tiện ở trạng thái nổi; 

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với trường hợp chuyển quyền sở 

hữu và phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ; 



+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại 

Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

+ Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương 

tiện kiểm tra: 

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn 

hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; 

+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện 

được cho, tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật đối với phương tiện thuộc diện 

đăng kiểm; 

+ Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với 

tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với 

cá nhân nước ngoài; 

+ Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính 

đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú 

của bên thuê. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 5 - 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT; 

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

      3.  Căn cứ pháp lý : 

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông đường thuỷ nội địa 

     4.Yêu cầu:  Không quy định 

 

 

http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/uploads/stnmt_5.docx
http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/uploads/stnmt_5.docx
http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/uploads/stnmt_3_dk.docx


 4.Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, 

tính năng kỹ thuật (dành cho cấp xã) 

  

1. Các bước: 

 + Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua 

hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn. 

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhâṇ hồ sơ, kiểm tra thành phần 

của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, 

nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương 

tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

+ Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (phí) và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

            2. Hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 6 

- Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT; 

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 

tiện ở trạng thái nổi; 

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải 

nộp lệ phí trước bạ; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp; 



+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại 

Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

+ Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường của phương tiện được cấp còn hiệu lực sau khi phương tiện đã thay đổi tính 

năng kỹ thuật đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương 

tiện kiểm tra. 

 +Đối với phương tiện đăng ký lại do thay đổi tính năng kỹ thuật thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT. 

+ Đối với phương tiện đăng ký lại do thay đổi tên thực hiện theo quy định tại 

điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Thông tư số 

75/2014/TT-BGTVT. 

* Số lượng hồ sơ: 01  (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có); 

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 6 

- Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT. 

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định 

tại Mẫu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT đối với 

phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. 

       3. Căn cứ pháp lý 

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày ngày 19/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông đường thuỷ nội địa 

 

      4.Yêu Cầu: Không Quy định 

    

5. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu 

phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (dành cho cấp 

xã) 

 

   
1. các bước:   
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+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ 

thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn. 

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tải tiếp nhâṇ hồ sơ, kiểm tra thành 

phần của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, 

nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương 

tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

+ Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (phí) và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

  2. Hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-+Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 7 

- Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT; 

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 

tiện ở trạng thái nổi; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp; 

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải 

nộp lệ phí trước bạ. 

+ Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương 

tiện kiểm tra: 

+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện 

của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, 

tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá 
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nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng 

minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được 

phép cư trú tại Việt Nam; 

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn 

hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 

* Số lượng hồ sơ: 01  (bộ) Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa 

theo quy định tại Mẫu số 7 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-

BGTVT; 

      3. Căn cứ pháp lý : 

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày ngày 19/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông đường thuỷ nội địa 

    4.Yêu cầu: Không quy định 

 

 

  6. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu 

phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (dành cho cấp xã) 

  
 

1. các bước:   

+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ 

thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn. 

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhâṇ hồ sơ, kiểm tra thành phần 

của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, 

nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 



+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương 

tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

+Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (phí) và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

  2. Hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 7 

- Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT; 

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 

tiện ở trạng thái nổi; 

+ Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường 

hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó; 

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải 

nộp lệ phí trước bạ. 

+ Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương 

tiện kiểm tra: 

+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện 

của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, 

tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá 

nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng 

minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được 

phép cư trú tại Việt Nam; 

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn 

hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 

* Số lượng hồ sơ: 01  (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có); 

+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 7 

- Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT. 

     3. Căn cứ pháp lý : 
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+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày ngày 19/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

    4.Yêu cầu:  

           Không quy định 

   7. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay 

đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn 

vị hành chính cấp tỉnh khác (dành cho cấp xã) 

 

1. các bước:   

+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ 

thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn. 

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhâṇ hồ sơ, kiểm tra thành phần 

của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, 

nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương 

tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

+ Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (phí) và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

  2. Hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 



+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 8 

- Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT; 

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 

tiện ở trạng thái nổi; 

+ Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường 

hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó. 

+ Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ 

quan đăng ký phương tiện kiểm tra. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 8 

- Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT; 

      3. Căn cứ pháp lý : 

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày ngày 19/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông đường thuỷ nội địa 

    4. Yêu cầu:    Không 

 8. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (dành cho cấp xã)  

        1. Các bước: 

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhâṇ hồ sơ, kiểm tra thành phần 

của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, 

nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/uploads/stnmt_8.docx
http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/uploads/stnmt_8.docx


+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương 

tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

2. Hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa theo 

quy định tại Mẫu số 9 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT; 

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương 

tiện ở trạng thái nổi. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp đối với 

trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng. 

+ Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ 

quan đăng ký phương tiện kiểm tra. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa theo 

quy định tại Mẫu số 9 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT 

       3. Căn cứ pháp lý: 

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày ngày 19/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

     4. Yêu cầu: Không Quy định. 

     9. Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện (dành cho cấp xã) 

       1. Các bước: 
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+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ 

thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn. 

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhâṇ hồ sơ, kiểm tra thành phần 

của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, 

nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

+ Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (phí) và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

         2. Hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 

10 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT. 

+Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp. 

+ Giấy tờ quy định nêu trên được lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện đối 

với trường hợp xóa quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Thông tư 

75/2014/TT-BGTVT. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 

10 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BGTVT  

         3. Căn cứ pháp lý. 

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày ngày 19/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 
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+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 

         4. Yêu Cầu: Không. 

      10. Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội 

địa bổ sung, 

       1. Các Bước 

     Nộp hồ sơ TTHC: 

+Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xác nhận trình báo đường thủy nội địa đến cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định. 

+ Cơ quan có thẩm quyền bao gồm: 

+ Trường hợp phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu cá bị tai nạn, sự cố trong vùng 

nước cảng, bến thủy nội địa thì trình báo đường thủy nội địa phải được trình Cảng vụ 

Đường thủy nội địa trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ sau khi xảy ra tai nạn, sự 

cố. 

+ Trường hợp phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu cá bị tai nạn, sự cố trên đường 

thủy nội địa (ngoài vùng nước cảng, bến thủy nội địa) thì trình báo đường thủy nội 

địa phải được trình báo tại một trong các cơ quan: Cảng vụ Đường thủy nội địa, đơn 

vị quản lý đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất 

nơi xảy ra tai nạn, sự cố chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ thời điểm xảy ra tai 

nạn, sự cố hoặc kể từ khi phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu cá ghé vào cảng, bến 

thủy nội địa đầu tiên sau khi xảy ra tai nạn, sự cố. 

+ Trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra có liên quan đến hàng hóa trong hầm hàng thì 

trình báo đường thủy nội địa phải được trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 

định tại Điều 5 của Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2015 trước khi mở 

nắp hầm hàng. Trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra với hàng hóa trong quá trình làm 

hàng (đã mở nắp hầm hàng) thì thực hiện, như trường hợp phương tiện thủy nội địa, 

tàu biển, tàu cá bị tai nạn, sự cố trên đường thủy nội địa. 

 Giải quyết TTHC: 

 +Khi thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện hoặc người được thuyền trưởng, 

người lái phương tiện ủy quyền nộp và xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định, cơ 

quan có thẩm quyền tiến hành xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa vào bản 

trình báo đường thủy nội địa. 



+ Thời hạn giải quyết xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa không quá 02 (hai) 

giờ làm việc đối với Cảng vụ đường thủy nội địa và 03 (ba) giờ làm việc đối với các 

cơ quan có thẩm quyền khác, kể từ khi đã nhận đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định. 

       2. Hồ sơ: 

 Thành phần hồ sơ: 

+ Các giấy tờ phải nộp đối với tàu biển: 

+ Trình báo đường thủy nội địa theo mẫu (02 bản); 

+ Bản trích sao Nhật ký hàng hải những phần có liên quan đến vụ việc (02 bản); 

+ Bản trích sao Hải đồ liên quan đến vụ việc (02 bản). 

+ Các giấy tờ phải nộp đối với phương tiện thủy nội địa, tàu cá: 

+ Trình báo đường thủy nội địa theo mẫu (02 bản); 

+ Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh 

(nếu có), (02 bản).  

+ Các giấy tờ phải xuất trình (bản chính): 

+ Đối với tàu biển: Bản trích sao Nhật ký hàng hải những phần có liên quan đến vụ 

việc, Bản trích sao Hải đồ liên quan đến vụ việc; 

+ Đối với phương tiện thủy nội địa, tàu cá: Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy 

ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (nếu có). 

+ Đối với bản trình báo đường thủy nội địa, ngoài chữ ký của thuyền trưởng hoặc 

người lái phương tiện và đóng dấu của tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu cá (nếu 

có con dấu), còn phải có chữ ký của máy trưởng hoặc 01 (một) thủy thủ với tư cách 

là người làm chứng. 

+ Ngoài số lượng trình báo đường thủy nội địa được quy định nói trên, thuyền trưởng 

hoặc người lái phương tiện có thể đề nghị xác nhận thêm các bản khác có cùng nội 

dung, nếu thấy cần thiết. 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

Trình báo đường thủy nội địa 

http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/uploads/GTVT%202021/SGT-DTND-DTB.doc


         3. Căn cứ pháp lý  

+Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy 

định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa. 

         4. yêu Cầu: Không có 

III. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

    1.. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 

  

 1. Các bước 

- Bước 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử 

dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, trồng 

lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng đất trồng 

lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển sang trồng cây lâu năm gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

- Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra 

thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong 

thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, 

cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ 

sung. 

- Bước 3: Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi không hợp lệ, trong thời gian 03 ngày 

làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã phải hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ 

sung bản đăng ký. 

- Bước 4: Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong 

thời gian 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có ý kiến “Đồng ý cho chuyển 

đổi”, đóng dấu vào bản đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại cho người sử dụng đất. 

Trường hợp không đồng ý, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản theo 

Mẫu số 05.CĐ Phụ lục X kèm theo Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và 

canh tác. 

2. Hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 



- Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo Mẫu số 04.CĐ Phụ 

lục X kèm theo Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

b) Số lượng: 01 (bộ) 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo Mẫu số 04.CĐ Phụ 

lục X kèm theo Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019. 

Trường hợp không đồng ý, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản 

theo Mẫu số 05.CĐ Phụ lục X kèm theo Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019. 

3. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Trồng trọt năm 2018; 

- Nghị định số 94/2019/NĐCP ngày 13/12/2019 quy định chi tiết một số điều của 

Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

4. Yêu Cầu: 

- Người sử dụng đất được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu 

năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc 

sau: 

- Có Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Không làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại; không làm biến dạng mặt bằng, 

không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao 

thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa; 

- Trường hợp chuyển trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, được sử 

dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với 

độ sâu không quá 120 cen-ti-mét so với mặt ruộng. 

IV LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

                          I  Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 

    1. Các bước : 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến 

nông Xã trước ngày 30/9 hàng năm; 

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở Xã tổ chức thẩm định nội 

dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng 

năm; 

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp Xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 

 

http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/uploads/NN%202020/nn_ttx_04.doc
http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/uploads/NN%202020/nn_ttx_05.doc


hàng năm và công bố theo quy định. 

   2. Hồ sơ: 

 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần: 

+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông; 

+ Dự toán kinh phí. 

Số lượng: Không quy định. 

     3. Căn cứ pháp lý : 

    Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông 

    4.Yêu cầu:  Không 

V LĨNH VỰC THỦY LỢI 

 

   1. Thủ tục  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn 

cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. 

 1. Các bước: 

 Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã. 

 Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt 

phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

 Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp 

có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ 

quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý 

do bằng văn bản. 

  2 . Hồ Sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 

- Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

b) Số lượng: 01 bộ. 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=83/2018/N%C4%90-%3C/span%3EC


    3. Căn cứ Pháp lý: 

 Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước. 

    4. Yêu cầu: Không 

 

2. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công 

trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp xã. 

1. Các bước:  

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã. 

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt 

phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp 

có thẩm quyền xem xét phê duyệt; Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ 

quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý 

do bằng văn bản. 

   2. Hồ Sơ:  

     Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du 

đập; 

- Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

    Số lượng: 01 bộ 

 3. căn cứ Pháp lý: 

Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước. 

4. Yêu Cầu:   Không 

 



3. Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và 

tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa 

phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho 

UBND cấp xã thực hiện. 

    

 1 Các bước : 

    Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã 

để thực hiện xem xét thanh toán, giải ngân. 

   Bước 2: Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, UBND cấp xã đề nghị tổ chức, cá nhân 

bổ sung hồ sơ hoặc từ chối thực hiện nếu hồ sơ không hợp lệ. 

    Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt UBND cấp xã thanh toán nguồn vốn hỗ 

trợ cho người đề nghị hỗ trợ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

   2 Hồ sơ: 

 2.1 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định 77/2018/NĐ-CPngày 16/5/2018; 

- Hồ sơ được phê duyệt; 

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử 

dụng. 

b) Số lượng: 01 bộ chính 

Tên mẫu đơn, tờ khai: Có 

- Đơn đề nghị về việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước (có mẫu kèm theo Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018)  

    3. Căn cứ pháp lý : 

    Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát 

triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

    4.Yêu cầu: 

 Đối với Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước: 

+ Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã; 

+ Đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 3 thành viên 

của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng thuận đóng góp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-77-2018-nd-cp-ho-tro-phat-trien-thuy-loi-nho-thu-loi-noi-dong-va-tuoi-tien-tien-382303.aspx
http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/uploads/NN&PTNT/nn_pl.doc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-77-2018-nd-cp-ho-tro-phat-trien-thuy-loi-nho-thu-loi-noi-dong-va-tuoi-tien-tien-382303.aspx


phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác công trình sau đầu 

tư. 

+Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: 

+ Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên; riêng khu vực miền 

núi từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho cá nhân được thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở. 

+ Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 ha trở lên; riêng 

khu vực miền núi từ 01 ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc 

cá nhân trực tiếp sản xuất; 

+ Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tưới phục vụ các loại cây trồng là cây trồng 

chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích 

ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền. 

VI. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

1. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 

a, Thông tin thủ tục 

Lĩnh vực: Lĩnh vực Phòng chống thiên tai 

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương 

Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân các cấp nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Lệ phí: Không 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức 

Kết quả thực hiện: 
Văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải 

quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng 

b, Các bước 

 

Bước 1: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa 

bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ban chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã. 

Bước 2: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp xã và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp 

huyện. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra với sự tham gia, phối 

hợp của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã để kiểm tra, 



xác nhận thiệt hại; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 15 ngày 

kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo 

kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

Bước 3: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

phối hợp với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện tổ 

chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến 

trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin 

đại chúng của địa phương. 

Bước 4: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách 

địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ 

khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai theo quy định chậm nhất 15 ngày kể 

từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết 

quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

Bước 5: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh tổng hợp, 

báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để phục vụ công tác chỉ 

đạo. 

c, Hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 Phụ lục I Nghị 

định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. 

- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo 

mẫu số 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. 

- Bảng thống kê thiệt hại do thiên tai có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư. 

- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã) 

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 

d, Căn cứ pháp lý 

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh. 

e, Yêu cầu 



- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng  dẫn sản xuất nông nghiệp 

của chính quyền địa phương. 

- Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn 

nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc 

giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có). 

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó với thiên tai theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền 

địa phương. 

- Thời điểm xảy ra thiệt hại: Trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn được Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận. 

2. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh 

a, Thông tin thủ tục 

Lĩnh vực: Lĩnh vực Phòng chống thiên tai 

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương 

Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân các cấp nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Lệ phí: Không 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức 

Kết quả thực hiện: 
Văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải 

quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng 

b, Các bước 

 

Bước 1: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa 

bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra để lập biên 

bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất; 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải 

quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

Bước 3: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ 

chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban 



nhân dân cấp tỉnh chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến 

trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin 

đại chúng của địa phương. 

Bước 4: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí 

ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu 

cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh theo quy định chậm nhất 

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc 

thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa 

phương. 

c, Hồ sơ 

 

- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh theo mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 Phụ lục I Nghị 

định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. 

- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo 

mẫu số 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ 

hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có). 

- Bảng thống kê thiệt hại do dịch bệnh có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư. 

- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã) 

d, Căn cứ pháp lý 

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh. 

e, Yêu cầu 

- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng  dẫn sản xuất nông nghiệp 

của chính quyền địa phương. 

- Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn 

nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc 

giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có). 

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó với dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính 

quyền địa phương. 

- Thời điểm xảy ra thiệt hại: Trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi 

công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ 

điều kiện công bố dịch) cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác 



phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng 

thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch. 

3. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản 

ban đầu 

a, Thông tin thủ tục 

Lĩnh vực: Lĩnh vực Phòng chống thiên tai 

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương 

Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được bản kê khai. 

Lệ phí: Không 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức 

Kết quả thực hiện: UBND cấp xã xác nhận vào bản kê khai. 

b, Các bước 

 

Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu 

chăn nuôi và gửi bản đăng ký kê khai đến UBND cấp xã. 

Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng thủy sản và bản gửi đăng 

ký kê khai đến UBND cấp xã. 

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai, UBND 

cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận kê khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung. 

Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai, UBND xã xác nhận ngay khi 

thực hiện nuôi trồng. 

c, Hồ sơ 

 

- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu 

theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP 

d, Căn cứ pháp lý 

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh. 



e, Yêu cầu 

Không 

4. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

xã hội. 

a, Thông tin thủ tục 

Lĩnh vực: Lĩnh vực Phòng chống thiên tai 

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương 

Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Thời hạn giải quyết: 

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ 

theo quy định, cụ thể: 

- 10 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- 05 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

- UBND cấp xã chi trả kinh phí khám chữa bệnh 

cho đối tượng được hưởng: 10 ngày làm việc kể từ 

ngày có quyết định trợ cấp. 

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, hóa 

đơn, giấy tờ theo quy định hoặc không hợp lệ, trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đơn đề nghị, cơ quan cấp huyện, cấp xã phải có văn 

bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn 

thiện 

 

Lệ phí: Không 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức 

Kết quả thực hiện: 
Quyết định hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh, trợ cấp tai nạn cho đối tượng được hưởng. 

b, Các bước 

 

Bước 1: Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc 

người đại diện hợp pháp lập 01 bộ hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân xã. 



Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị, Ủy ban nhân 

dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ 

kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai cấp xã. 

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, Ủy ban 

nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả kinh phí khám chữa bệnh cho đối 

tượng được hưởng; việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu 

chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã. 

Đối với trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định hoặc không 

hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan 

cấp huyện, xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện. 

c, Hồ sơ 

 

* Trường hợp hỗ trợ khám chữa bệnh 

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc 

người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân xã, thành phần hồ sơ bao 

gồm: 

+ Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ 

lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính 

phủ; 

+ Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy xuất viện. 

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện, thành phần hồ sơ bao 

gồm: 

+ Tờ trình; 

+ Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ 

lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính 

phủ; 

+ Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy xuất viện. 

* Trường hợp trợ cấp tai nạn 

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc 

người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về UBND cấp xã, thành phần hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện; 



+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế 

nơi đã cấp cứu, điều trị; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao thông). 

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện, thành phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình; 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện; 

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế 

nơi đã cấp cứu, điều trị; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao thông). 

d, Căn cứ pháp lý 

 

Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều. 

  e, Yêu cầu 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị ốm đau, tai nạn, bị thương 

trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia huấn luyện, 

diễn tập phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác theo sự điều động của cấp có 

thẩm quyền được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo 

quy định tại khoản 2, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của 

Chính phủ; 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị ốm đau, bị thương do cố ý tự 

hủy hoại sức khỏe của bản thân, sử dụng các chất kích thích, chất ma túy, chất gây 

nghiện thì không được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 2, Điều 35, Nghị định 

số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ. 

5. Trợ cấp tiền tuất, tai naṇ (đối với trường hợp tai naṇ suy giảm khả năng 

lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã 

chưa tham gia bảo hiểm xã hội 

a, Thông tin thủ tục 

Lĩnh vực: Lĩnh vực Phòng chống thiên tai 

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương 



Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Thời hạn giải quyết: 

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ 

theo quy định, cụ thể: 

- 10 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- 05 ngày làm việc đối Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

- 05 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp xã chi trả trợ cấp cho đối 

tượng được hưởng: 10 ngày làm việc. 

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, hóa 

đơn, giấy tờ theo quy định hoặc không hợp lệ, trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đơn đề nghị, cơ quan cấp tỉnh, huyện, cấp xã phải 

có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ 

sung, hoàn thiện. 

Lệ phí: Không 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức 

Kết quả thực hiện: 
Quyết định trợ cấp tai nạn, tiền tuất cho đối 

tượng được trợ cấp 

b, Các bước 

 

Bước 1: Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc 

người đại diện hợp pháp lập 01 bộ hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân xã. 

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị, Ủy ban nhân 

dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trợ cấp 

tai nạn, bị chết cho người tham gia lực lượng xung kích. 



Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, Ủy ban 

nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng được hưởng; 

việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp 

nhận ở cấp xã. 

Đối với trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định hoặc không 

hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan 

cấp tỉnh, huyện, xã phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn 

thiện. 

c, Hồ sơ 

 

* Trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên 

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống tiên tai cấp xã hoặc 

người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về UBND cấp xã, thành phần hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện; 

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế 

nơi đã cấp cứu, điều trị; 

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y 

khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao thông). 

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện, thành phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình; 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện; 

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế 

nơi đã cấp cứu, điều trị; 

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y 

khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao thông). 

- Trường hợp UBND cấp huyện lập hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh, thành phần hồ sơ 

gồm: 

+ Tờ trình; 



+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện; 

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế 

nơi đã cấp cứu, điều trị; 

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y 

khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao thông). 

* Trường hợp trợ cấp tiền tuất: 

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc 

người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về UBND cấp xã, thành phần hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng tử hoặc trích 

lục khai tử; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao thông). 

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện, thành phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình; 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng tử hoặc trích 

lục khai tử; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao thông). 

- Trường hợp UBND cấp huyện lập hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh, thành phần hồ sơ 

gồm: 

+ Tờ trình; 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng tử hoặc trích 

lục khai tử; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao thông). 

d, Căn cứ pháp lý 



- Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều. 

  e, Yêu cầu 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị tai nạn, bị chết trong thời gian 

thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia huấn luyện, diễn tập phòng 

chống thiên tai và các nhiệm vụ khác theo sự điều động của cấp có thẩm quyền được 

trợ cấp theo khoản 3, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của 

Chính phủ; 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị tai nạn, bị chết do cố ý tự hủy 

hoại sức khỏe của bản thân, sử dụng các chất kích thích, chất ma túy, chất gây 

nghiện thì không được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại khoản 3, Điều 35, 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ. 



 


